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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: LK3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Khoa Luật
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  B1403475 Phạm Hà Tuyết Nhung  25/10/95  LK1463A2  N  2.35  144  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 2  B1403729 Phạm Quang Nhật  28/08/94  LK1463A4   3.28  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 3  B1403747 Hồ Huỳnh Tâm  00/00/94  LK1463A4   2.43  142  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 4  B1500218 Trịnh Nguyễn Ngọc Diễm  22/02/96  LK1563A3  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 5  B1500243 Danh Thị Hoa Hồng  16/08/96  LK1563A3  N  2.52  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 6  B1500297 Ngô Hoàng Oanh  29/04/96  LK1563A2   2.28  142  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 7  B1500309 Huỳnh Thị Diễm Sương  25/09/96  LK1563A2  N  2.75  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 8  B1500311  Trần Thanh Tài  15/04/96  LK1563A3   2.65  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 9  B1500348 Kim Trọng  01/01/96  LK1563A1   2.59  140  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  B1500578 Sơn Thị Diễm Trinh  04/08/96  LK1563A2  N  2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 11  B1502897 Trần Quốc Thuận  09/11/97  LK1563A1   2.77  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 12  B1502962 Nguyễn Hoàng Kim  16/11/97  LK1563A2  N  2.52  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 13  B1503094 La Kim Quyền  11/03/97  LK1563A3  N  2.56  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  S1200356 Lư Tuấn  19/04/80  LK1263B2   2.47  120  Trung bình  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật thương mại
 1  B1202397 Nguyễn Trung Hiếu  12/01/94  LK1264A9   2.52  146  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 2  B1403501 Lê Hoài Thương  07/03/96  LK1464A2   2.50  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 3  B1403698 Lưu Đặc Khoa  01/01/96  LK1464A1   2.44  140  Trung bình  Luật  Luật thương mại  
 4  B1503112  Nguyễn Thị Mộng Trinh  26/06/96  LK1564A1  N  2.53  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 5  B1503146 Trần Nguyên Khoa  10/05/96  LK1564A2   2.63  147  Khá  Luật  Luật thương mại  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 Chuyên ngành: Luật thương mại
 1  S1400072 Lý Bảo Ngọc  21/05/89  LK1464B1  N  2.80  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 2  S1400078 Nguyễn Thị Mỹ Oanh  09/11/80  LK1464B1  N  2.57  140  Khá  Luật  Luật thương mại  



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: LK3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật tư pháp
 1  B1310555 Đoàn Văn Quyển  11/11/91  LK1365A9   2.80  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 2  B1500210 Nguyễn Thị Kim Chung  15/02/96  LK1565A3  N  2.42  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 3  B1500234 Võ Thị Hạnh  04/04/94  LK1565A3  N  2.50  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 4  B1500236 Trương Thị Bé Hệ  10/05/96  LK1565A1  N  2.71  141  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 5  B1500255 Trịnh Nguyễn Hạnh Kiều  24/03/96  LK1565A1  N  2.91  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 6  B1500262 Phạm Nhật Linh  05/05/96  LK1565A3  N  2.75  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 7  B1500267 Phạm Minh Luân  20/04/96  LK1565A2   2.54  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 8  B1500283 Lê Thị Minh Ngọc  07/08/96  LK1565A1  N  2.76  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 9  B1500312 Phan Trần Mai Tâm  30/07/96  LK1565A1  N  2.63  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  

 10  B1500334 Châu Nam Tiền  24/03/96  LK1565A3   2.51  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 11  B1500342 Nguyễn Thị Diễm Trang  08/03/96  LK1565A3  N  2.38  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 12  B1500349 Võ Thị Tươi  01/11/95  LK1565A2  N  2.51  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 13  B1500359 Tăng Thị Mỹ Xuân  21/11/94  LK1565A1  N  2.20  144  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 14  B1502823 Võ Thị Thuỳ Dương  15/09/96  LK1565A1  N  2.50  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 15  B1502847 Đặng Thị Trúc Linh  25/04/97  LK1565A1  N  2.51  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 16  B1502913 Đặng Trung Trực  21/07/97  LK1565A1   3.20  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 17  B1503075 Nguyễn Công Lịnh  08/01/96  LK1565A3   2.89  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 18  B1503081 Danh Thị Mộng Nghi  01/02/97  LK1565A3  N  2.49  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 19  B1503103 Nguyễn Thị Cẩm Thu  14/05/97  LK1565A3  N  3.12  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 20  B1503164 Mai Thị Ý Nhi  15/02/97  LK1565A3  N  2.69  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 21  B1503175 Đỗ Văn Tâm  26/05/96  LK1565A2   3.02  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  

Tổng số danh sách: 42 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Luật Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


